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Kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Genève vể Đông Dương (1954 ■ 2004) 

VẾ NHÂN TỐ QƯỖC TÊ TRONG HỘI NGHỊ G ENÈVE

2h45 sáng 21 tháng 7 nám 1954, bân 
Hiộp định về đình chi chiến sự ờ Việt Nam 
được ký tại Genève. Tiêp dó, Hiệp định vê 
Lào, về Cao Miên lần l ư ợ t  đ ư ợ c  ký. Đế làm 
như Thủ tướng Pháp Mendès France đà 
giũ (lúng lời hứa với Quốc hội trong lễ 
nhậm chức ngày 20.6.1954 là sẻ giải quyết 
xong cuộc đàm phán trong vòng một tháng, 
các Vỉìn bán đều ghi thời gian ký kết là 24h 
ngày 20.7.1954. Đến 15h ngày 21.7 phiẽn 
họp toàn thế đã dưa ra Bản Tuyên bô cuối 
cùng cua Hội nghị, ghi tên đầy đủ 9 đoàn 
dại biếu tham gia gồm Liên Xô, Anh, Pháp, 
Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam dân chủ cộng 
hòa (VNDCCH) và 3 chính quyền do Pháp 
dựng lỏn ở Đông Dương. Theo nội dung 
Hiệp định, tiếng súng chiến tranh sẻ lần 
lượt chấm dứt tại Bắc Bộ vào ngày 27.7, tại 
Trung Bộ » 1.8, tại Lào - 6.8, tại
Campuchia - 7.8 và tại Nam Bộ - 11,8. Thế 
là hỏa bình đã được lập lại sau 9 năm 
kháng chiến gian khố của nhân dân ba 
nước Đông Dương.

“Ngoại giao ta đã thắng lợi to”

Một ngày sau khi Hiệp định Genève 
(tược ký kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra 
Lời kêu gọi đồng bào và chiến S1 cà nước. 

Trong câu mở đầu, Người viết: “Hội nghị 
Genève đẫ kết thúc. Ngoại giao ta đả 
thắng lợi to" [1, tr.228]. Lòi k ê u  gọi của 
Ban Chấp hành Trung ương Đáng cùng 
nhấn mạnh: “Đạt được Hiệp định nói trên 
là một thắng lợi vĩ đại của nhãn (lân và
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quân đội ta đoàn kết, nhất trí, anh dũng 
chiên đấu dưới sự lãnh đạo cua Hồ Chu 
tịch và của Đảng” [1, tr.233].

Tháng lợi của chúng ta tại Hội nghị 
Genève đá được khẳng định và cẩn phải 
khàng định. Điểu đó càng sáng tỏ khi 
chúng ta so sánh bối cánh và nội dung 
những điều đâ ký trong Hiệp định Genève 
với bản Hiệp định sơ bộ ngày 6.3.1946.

Về bối cảnh lịch sử, cuộc đàm phán 
năm 1946 diễn ra vào lúc Cách mạng 
tháng Tám vừa mới thành công. Chưa đầy 
3 tuần lễ sau khi tuyên bô sự ra đời nước 
VNDCCH, thực dân Pháp núp dưới bóng 
quân Anh đã gây hấn ớ Sài Gòn, ngọn lửa 
chiến tranh bùng phát, rồi nhanh chóng 
lan rộng khắp miên Nam Bộ và Nam 
Trung Bộ. Ớ miền Bác, 200 ngàn quân 
Trung Hoa vào giải giáp quản Nhật, kéo 
theo cốc đảng phái phán động người Việt 
hòng chống phá cách mạng. Khi đó, tình 
thè nước ta vô cùng nguy hiêrn, ké địch từ 
nhiều phía có thê câu kết đê bóp chết chính 
quyển cách mạng non trê. Việc ký kết Hiệp 
định sơ bộ là một tính toán sách lược vỏ 
cùng sáng suốt đê tránh nguy cơ cùng một 
lúc phải chống lại nhiều ké thù và có thời 
gian cần thiết chuẩn bị cho cuộc chiến 
tranh khó bề tránh khỏi. Nhưng trái qua 9 
năm kháng chiến» với những chiến tháng 
vang dội mà đĩnh cao là Điện Biên Phú, 
đoàn đại biêu VNDCCH đà đến Hội nghị 
Genève trong một tư thê hoàn toàn khác.
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Vị thẻ của Việt Nam đã thay đổi, được thê 
giới biết tới như một một quốc gia, một bên 
đối thoại không thế Víing. một thành phần 
chính thức tham gia hội nghị quốc tế ớ 
Genève.

Vê nội dung Hiệp định, có thế nhấn 
mạnh đến 3 điếm cơ bản sau đây:

Một /à, trong Hiệp định sơ bộ nám
1946, phía Pháp ra sức tránh né từ “Độc 
lập” mà chỉ chịu công nhận Việt Nam là 
“một quốc gia tự do” với nội dung khá mơ 
hồ, mặc dầu đà ghi thêm “có chính phủ, 
nghị viện, quản đội và tài chính của mình". 
Nhưng đến Hội nghị Genève năm 1954» 
Bản Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Ị4| 
đá xác nhận: “Hội nghị tin tương việc thi 
hành bán Tuyên bô và các Hiệp định đinh 
chi chiến sự làm cho Cao Miên, Lào, Việt 
Nam từ nay có thế đảm nhận độc lập» chủ 
quyển hoàn toàn” (điểu 2); '‘Hội nghị tuyên 
bô đỏi vói Việt Nam, việc giải quyết các 
vấn để chính trị, thực hiện trên cơ sỏ tôn 
trọng nguyên tắc dộc lập, thông nhất và 
toàn vẹn lãnh thố..." (diều 7); “Hội nghị 
chứng nhận tuyên bố của Chính phủ Pháp 
sè tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lành thò Cao Miên, Lào, Việt 
Nam" (điểu 11). Như vậy là trong tống sỏ 
13 điểu của bản Tuyên bỏ thì đă có 3 điểu 
nhắc dến vân đê độc lập và chủ quyển. Lại 
nhớ ràng trong giai doạn đầu của Hội nghị 
Genève, “Lặp trường 9 điẽrrT của Pháp do 
Ngoại trưởng Bidault trình bày không có 
một cảu nào dành cho giải pháp chính trị. 
Phía đối phương cố tình lảng tránh, chi 
nhằm giải quyết vấn để quân sự là diều 
bức xúc nhất của họ sau thất bại ỏ Điện 
Biên Phủ. Nhưng trong bài đáp lại, Phó 
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao

Phạm Văn Đồng đưa ra "Lập trường 8 
diem” thi điểm đầu tiên là Pháp phái còng 
nhặn độc lập. chu quyển và toàn vẹn lành 
thố cùa Việt Nam. Lào và Cao Miên. Dây 
là vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc, là mục 
tiêu hàng đầu của cuộc đấu tranh cách 
mạng. Cuối cùng, các nước đã xác nhận 
nến độc lặp và chu quyến của ba nước 
Đỏng Dương và hơn thê nừa, còn chửng 
nhặn lời tuyên bô cùa chính phủ Pháp về 
vấn để này. Đây cũng là điểm khác biệt cơ 
bàn so vỏi Hiệp định đình chiến ỏ Triều 
Tiên 1953 chỉ bàn về vấn để quân sự mà 
không nhác đến vấn dể chính tri.

Đến năm 1973, vói thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chông Mỹ, Hiệp định Paris đá 
đưa vào điều 1: “Hoa Kỳ và các nước công 
nhận độc lặp, thống nhất, chủ quyển và 
toàn vẹn lành thô của Việt Nam như Hiệp 
định Genève đã công nhận”. Như vậy, kết 
quả của Hội nghị Genève được khăng định 
một lần nửa trong vàn bán của Hội nghị 
Paris với sự công nhận của Mỹ, điêu mà 
19 năm trước họ tuyên bô' là không bị 
ràng buộc.

H a i là, về vấn đê quân sự. Hiệp định sơ 
bộ năm 1946 đă dồng ý đê Pháp dưa 15 
ngàn quân vào phía Bắc vĩ tuyến 16 thay 
thế quân Tưởng. Có nghía là quân đội 
Pháp đà từng bỏ chạy khỏi Đỏng Dương 
trong thời gian Thê chiến 2 nay được trỏ lại 
một cách chính thức, được đóng quân tại 
một sỏ địa điểm quy định trong thời hạn 5 
nám. Ai cùng hiếu răng Pháp sẻ lợi dụng 
cơ hội này đế từng bưỏe lấn ta hòng tái 
chiêm Việt Nam. Đảng ta đã thấy rõ âm 
mưu cua thực dân Pháp song chọn một 
bước lùi cần thiết dê loại bỏ 200 ngàn quản 
Tưởng cùng bè lũ tay sai Việt Quốc, Việt

Tạp t hi Kh'Ht hiH n i lQ d l lS .  K n xn  <& .VI . I  XX. So <. 2004



v é  nh iìn  tỏ  ÌỊUÔC le iro n t: hộ i lit* lụ  Cìcnùvc _____ _________________________________________________ _______________ 1J3

Cách và đồng thời (huân bị sẵn sàng cho 
cuộc kháng chiến chỏng Pháp. Đỏm 
19.12.1946, tiếng súng chiến tranh đã 
bùn í? nô trong Cíi nước, quân dân ta bước 

vào cuộc chiên tranh toàn dân, toàn diện. 
Đế rồi Hiệp định Genève diì xác nhận quân 
Pháp phái tập kết ỏ phía nam vĩ tuyên 17, 
sau dó rút khỏi Việt Nam. Bàn Tuyên bô 
cuối cùng ghi rỏ: “Hội nghị chứng nhận 
tuyên hố của chính phu Pháp nói rằng sẵn 
sàng rút quán dội Pháp khói Cao Miên, 
Lào và Việt Nam..." (điểu 10). Và trên thực 
tế. 300 ngày sau khi ký Hiệp định» quán 
Pháp rút khôi miên BÁc\ đên ngày 
28.4.1956 quân Pháp rút hoàn toàn khôi 
miển Nam. Qua dó. lãnh thỏ miên Bắc đà 
hoàn toàn ịỊìiù  phóng' nhân (lán ta có dieu 
kiện hòa bình xây đựng và sau này trở 
thành hậu phương vững rhẩc cho công cuộc 
dấu tranh giai phóng miền Nam, thống 
lìhiYt đất iniỏc.

Ba là, về mạt pháp lý. Hiệp định 
(ìenève là vãn bàn pháp lý dầu tiên mang 
tính quốc té mà VNDrCH ký với Pháp 
Trư ớc dỏ đà  có 2 vAn bản được k ý  g iữ a h a i 

ben là Hiệp định sơ hộ 8.3.1946 và Tạm 
ước 14.9.1946. Song i:á 2 vàn bản tròn đều 
mang tính cam kết, có tính quy ước giũa 2 
bên liên quan. Còn Hiệp (lịnh Genève là 
kết quá một cuộc đàm phán kéo dài tại một 
hội nghi quốc tê có ngoại trường - những 
người có đủ tham quyển đại diện quốc gia • 
cùa õ nước lớn và các* bên liên quan tham 
gia. Bán Tuyên l>ô euôi cùng của Hội nghị 
đã chửng nhận nhừrtịĩ nội dung của Hiệp 
định. Điểu (tó cỏ n^hìn là ÍỊUỐC tê dà xác 
nhận những điểu khoán của Hiệp định và 
các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện. 
Với cơ sờ pháp lý dó. chúng ta tiên hàn!

đấu tranh đòi thực hiện nghiêm chỉnh 
Hiệp định Genève và sau này vận dụng 
vào Hội nghị Paris (tế được ghi nhận như 
điều 1 của Hiệp định Paris.

Như vậy những diêm so sánh vế hai 
Hiệp định cho thấy những kêt quả mà 
quân dồn ta đã dạt được sau 9 nãm kháng 
chiến kiên cường. Đó chính là “thắng lợi to 
lớn*! cháng những trẽn mặt trận ngoại giao 
mà nó phán ánh thủng lợi về chính trị, 
quân sự và pháp lý trên bước dường đấu 
tranh bào vệ Tô quốc.

Hội nghị quốc tế bàn vể chiến tranh 
Đông Dương

Những cuộc đàm phán giừa ta và Pháp 
năm 1946 đểu là những cuộc dối thoại song 
phương giữa đại biểu VNDCCH với đại 
biểu Cộng hòa Pháp ó Hà Nội, Dà Lạt và 
Fontainebleau. Bên cạnh đỏ» còn phái kê 
đến những cuộc gộp trực tiếp giữa Chủ tịch 
Hồ Chí Minh với Sainteny tại Hà Nội, với 
D’Argenlicu tại Hạ Long, với Moutet tại 
Paris vil cuộc thám chính thức* nước Pháp 
cua Người theo lời moi cua chinh phu 

Pháp. Tất cà nhúng nổ lực duy trì hỏa bình 
của Việt Nam đểu không dem lại kết quá 
trước thái độ ngoan cô của thực dân Pháp, 
và cuối cùng, chiến tranh đà bùng nô trong 
cá nước.

Cuộc hòa đàm Paris kéo dài từ nấm 
1968 đến 1973 cùng là nhítng cuộc thương 
thuyết song phương. Tuy líì Hội nghị 4 bôn 
nhưng thực: chàt vần là cuộc đàm phán 
giữa ta (gồm VNDOCH và đoàn đại biểu 
Chính phủ cách mạng lâm thời miên Nam 
Việt Nam) với phía Mỹ (gổIIÌ Hoa Kỳ và 
chính quyền Sài (ĩòn). Và yếu tố quyết 
định chính là hai bên đối thoại Việt Nam 

và Hoa Kỳ.
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Hội nghị Genève năm 1954 thì khác, 
đây là một hội nghị qưốc tê bàn về chiến 
tranh Đông Dương. Trở lại hồi đầu thập 
niên 50, khi đó sự phân hóa hai phe của 
Chiến tranh lạnh trên phạm vi thê giới đà 
bộc lộ rõ ràng. Cuộc chiến tranh Triều Tiên 
1950 - 1953 với sự tham chiến trực tiếp của 
quản Mỹ đứng về phía Hàn Quốc và của 
quân Chí nguyện Trung Quốc đứng về phía 
CHDCND Triều Tiên đã thẻ hiện rỏ nét 
thế trận hai phe. Tình hình Việt Nam 
không hoàn toàn giống như vậy. Ngay từ 
đầu, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt 
Nam về bản chất là cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc mà kẻ thù chính là thực dân 
Pháp. Từ năm 1950» Việt Nam nhận được 
sự viện trợ của Trung Quốc. Liên Xô trong 
khi Mỹ tăng cường viện trợ cho Pháp. 
Nhưng trên lành thồ này, ngoài một sô" cô 
vấn quân sự của cá hai bén, không cỏ lực 
lượng quân đội nào khác tham gia trực tiếp 
vào cuộc chiến tranh. Cho nôn. tính chất 
cúa cuộc kháng chiến không thay đổi, đối 
thú của cuộc khảng chiến vẫn là thực dân 
Pháp nhưng phải tinh thêm bọn can thiệp 
Mỹ. Tuy vậy, ngoài ý nghía của cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc, chiến trường 
Đông Dương cũng bắt đầu trở thành nơi 
thách thức giừa hai phe xà hội chú nghía 
(XHCN) và đế quốc chủ nghía (ĐQCN). 
Nghía là trên một mức độ nhất định, cuộc 
chiến tranh Đỏng Dương đà bị lỏi cuốn vào 
tiến trình quốc tế hóa. Diễn biến của chiến 
tranh Dông Dương đà trở thảnh mối quan 
tàm của các nước lỏn trên thế giới bởi vì 
trực tiếp hay gián tiếp, kết cục của nó sẽ 
tấc động vào lợi ích của mồi bôn trong tình 
hình càng thang của cuộc đấu tranh hai phe.

Đến đầu năm 1954, tại Hội nghị 
Berlin, Lien Xô đưa ra đề nghị họp 5 nước

lớn (Mỹ. Anh, Pháp, Liên Xô và Trung 
Quốc) đế bàn về vấn để chiến tranh Triều 
Tiên và chiến tranh Đông Dương. Ngày 
26.4.1954, Hội nghị Genève bàn về chiến 
tranh Triểu Tiên khai mạc nhưng không 
đem lại kết quả. Ngày 3.5.1954, Liên xỏ 
truyền đạt lòi mới đoàn đại biểu VNDGCH 
tham dự Hội nghị Genève vê Đông Dương 
và ngày hôm sau, Phó Thủ tướng kiêm Bộ 
trương ngoại giao Phạm Văn Dồng đă tới 
Genève. Ngày 8.5, Hội nghị khai mạc với 
sự tham dự của 9 đoàn đại biểu gồm õ nước 
lớn, VNDCCH và 3 đoàn của các chính phủ 
do Pháp dựng lên ở Đông Dương. Như vậy, 
việc triệu tập hội nghị cũng như thành 
phần tham gia hội nghị là hệ quả của 
nhừng cuộc thương thảo giữa các nước lớn 
mà VNDCCH là một bên được mòi tham 
dự. Quyên điều hành toàn hộ tiến trình 
Hội nghị thuộc vê 2 đồng chủ tịch là 
Molotov (ngoại trương Liên Xô) và Kđen 
(ngoại trường Anh).

Trong giai đoạn đầu của Hội nghị, với 
thái độ ngoan cố không chịu công nhận 
VNDCCH, ngoại trướng Pháp Bidault luôn 
tìm cách bàn bạc với các đối tác lớn là 
Trung Quốc và Liên Xô vể các vấn đề 
ngừng bán, kê cá vấn đề thương binh ỏ 
Điện Biên Phủ mà tránh né việc gặp 
Trưởng đoàn Việt Nam. Nhưng do tính 
chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến và 
những ưu thế của Việt Nam trẽn chiến 
trường, là ngưòi có vai trò chủ dộng giải 
quyết các vấn đề thực địa nên người ta 
không thê qua mặt được đoàn VNDCCH. 
Kêt quả là ngày 9.5, (lược sự đồng ý của 
VNDCCH, phía Pháp mới có thê tiến hành 
vận chuyến thương binh ra khỏi Điện Biên 
Phủ. Tiếp đó, lập trường 8 điếm của Việt
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Nam rủng với lập trường 9 điểm của Pháp 
được coi là cơ sỏ dế thào luận tại Hội nghị. 
Và bèn cạnh nhừng phiên họp hẹp giữa các 
trường đoàn, dã t iến hành những cuộc tiếp 
xúc giữa đại diện 2 Bộ chi huy quân sự tại 
Genève (từ ngày 10.6) và tại Việt Nam (từ 
ngày 4.7 ỏ Trung Giã) đô bàn nhừng vấn 
đề cụ thẻ cho giai pháp ngừng bắn. Nhưng 
phai dên ngày 13.7 mỏi cỏ cuộc gập trực 
tiếp đau tiên giửa hai trướng đoàn Phạm 
Văn Đồng và Mondés France, người thay vị 
trí CÚM Bidault

Tuy vậy. nhừng kênh giao tiếp bên 
ngoài Hội nghị (In (lược tiến hành khá dồn 
dập giừa đại điẹn các nước lỏn. đặc biệt là 
Trung Quôc với Pháp, bàn thào các vân đê 
liên ( ịU iU i đến việc ngừng bán và những 
vấn đề hậu chiên.

Trong thời gian Hội nghị tụm ngưng clê 
các trướng đoàn về nước (20.6 - 10.7), đà 
điền ra 2 cuộc họp quan trọng bàn về vấn 
để Đông Dương. Một là cuộc họp cấp cao 
Mỷ - Anh giữa tëishcnhower và Churchill ờ 

Washington ngàv 29.6 quy định 7 diêu 
kiện cho giái pháp Đỏng Dương đòi hỏi 
Pháp phái thực hiện khi đàm phán. Hai là 
cuộc g;)p tại Liều Châu (Quãng Tây) giữa 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thu tướng 
Trung Quỏc Chu An Lai bàn vê giói tuyến 
quân sự và thòi hạn tổ chửc tổng tuyển cử 
thống nhất đất nước. Các cuộc họp đỏ cho 
thấy những điều bàn thảo và quyết định 
tại Genève là hệ quả của việc giải những 
bài toán mang tính quốc tế, không chi giừa 
2 bẽn đương sự mà là giữa hai phe trên 
bình diện thế giới. Như vậy, vể mặt ngoại 
giao, vấn đê Đông Dương • Việt Nam cùng 
đà được quốc tê hóa mà kêt cục của nó tùy 
thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và khách

quan, chịu tác động của nhiều yếu tô bèn 
ngoài vượt qua ý muón cua mỗi bên tham gia.

Việc nhìn lại bôì cành lịch sử của thê 
giỏi đầu những năm 50 và những yếu tố 
quốc tế tác động vào tiến trình Hội nghị 
Genève là điêu cần thiết đê đảnh giá khách 
quan về những điều đã đạt và chưa dạt 
trong Hiệp định Genève mà chúng ta nhìn 
lại sau 50 nám.

Hiệp định Genève - sau 50 năm nhìn lại

Hiệp định Genève là một tháng lợi lớn 
cua cách mạng Việt Nam. Thời gian tuy đa 
lùi xa, nhưng không phải đà hết băn khoăn 
xoay quanh đỏi điểu dã ký kết. Tựu chung, 
cỏ thể nêu lên 3 điểm sau đây vê vị trí của 
lực lượng kháng chiến Lào và Campuchia 
tại Hội nghị; về giới tuyến quân sự tạm 
thời nên là 13, 16 hay 17, 18; Thời gian 
chuẩn bị tống tuyến cử là 6 tháng, 1 năm 
hay 2 nám. Bài viết-này không nhằm lý 
giãi từng điểm mà chi nêu lên những tác 
động đôi với các giãi pháp của Hội nghị.

Trá lời câu hói này, trước hết nên nhắc 
lại “luật chơi” trên bàn đàm phán quốc tế. 
Trừ trường hợp đầu hàng không điều kiện 
mà bên thua phải chap nhận mọi đòi hỏi 
cúa bên thắng còn trong các cuộc thương 
lượng, mỗi bên đểu cô' giành phần lớn nhất 
mà minh có thế, đồng thòi phải nhân 
nhượng nhừng điêu mình chưa thế. Cho 
nên ngay sau khi Hiệp ước được ký kết thì 
mỗi bên đều có điều thỏa mãn và cùng có 
nhừng điều chưa thỏa mãn, đó là lẽ thưòng 
tình. Cuộc đấu tranh lại tiếp tục với hy 
vọng của mỗi bên sẽ tiến lên một bước cao 
hơn. Hơn thế nữa, khi cuộc đàm phán được 
quốc tế hóa với nhiều bên tham gia thì 
trong khi tìm giải pháp cho cái chung, mỗi
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bên dều tính đến phần thành quả cho 
riêng mình. Nhà nghiên cứu lịch sử ngoại 
giao Khắc Huỳnh viết rất đúng rằng: ‘Cho 
nên thực chất Hiệp định Genève là một 
thỏa hiệp quốc tế được các nước lớn sáp 
đặt, trong đó mỗi bên tham gia dều được 
một phần của chiếc bánh” |2Ị. Phần bánh 
đó to hay nhỏ tùy thuộc vào thực lực của 
mồi bên và sự khôn khéo của mỗi đoàn 
dại biêu.

Trỏ lại bối cảnh lịch sử nửa đầu thập 
kỷ 50. Cuộc kháng chiến toàn dân toàn 
diện ngày càng phát triển mạnh mẽ, được 
sự đoàn kết nhất trí của toàn thể nhân dân 
và sự đồng tình ung hộ của các nước 
XHCN, cúa nhân dân yêu chuộng hòa bình 
thế giới, kê cả nhân dân Pháp. Quân dân 
ta đã thắng lớn trong nhiều chiến dịch» đặc 
biệt là chiến dịch Điện Biên Phú vì đại. 
Nhưng Hội nghị Trung ương lần thứ 6 diễn 
ra trước khi ký Hiệp định Genève một tuần 
lể đa nhận định tinh hình như sau: 
“Những thắng lợi ấy đà làm cho lực lượng 
so sánh giửa ta và địch biến chuyển có lợi 
cho ta nhưng chưa phải biến chuyên căn 
bán có tính chất chiến lược” |1, tr.223]. 
Nên lưu ý đầy đủ đến đoạn “chưa phải biến 
chuyến cản bản có tính chiến lược”. Đó là 
một nhận định sáng suốt và thực tế, đánh 
giá đúng mức tương quan lực lượng đe có 
thê tìm điểm dừng cần thiết. Điều này 
không chì thu hẹp trong phạm vi quân sự 
mà ngay trong lình vực ngoại giao, ta cùng 
c h ư a  th ế  đ à m  p h á n  t r ự c  t i ế p  t a y  đ ô i v ớ i 

Pháp khi mà cuộc chiến tranh Đông Dương 
dã mang tính quốc tế. Chú tịch Hổ Chí 
Minh dã chi ra: “Ta phải phân biệt lợi ích 
trước mắt và lợi ích tương lai, lợi ích bộ 
phận và lợi ích toàn bộ", “tránh nhửng tư

tưỏng sai lầm có thể xảy ra như sau: tả 
khuynh, có ngưòi thấy thắng luôn, muốn 
đánh bừa, đánh đến cùng, họ chỉ thấy cây 
mà không thấy rừngT chỉ thấy Pháp rút mà 
không thấy âm mưu cúa chúng, chí thấy 
Pháp mà không thấy Mỹ, thiên vê tác 
chiến, xem khinh ngoại giao" [1, tr. 170|.

Nhất là nhừng biến chuyên trong tinh 
hình quốc tế khi các nước lớn có xu hướng 
tìm giải pháp hòa hoàn thì các nước nhổ 
cùng khó mà di ngược lại xu hướng đó. về 
phe ta, Trung Quốc, Liên Xô tích cực ủng 
hộ cuộc kháng chiến chông Pháp, đã góp 
phần quan trọng vào thắng lợi của các 
chiến dịch. Song tình hình các nưck' đó đòi 
hỏi làm dịu không khí căng thảng ờ vùng 
Đỏng Á. Điều Liên Xô quan tâm là vấn để 
Tây Âu mà điểm nóng thường trực là vấn 
đề Berlin và nước Đức cùng mối đe dọa chú 
yếu đến từ Mỹ và NATO. Nhất là sau khi 
Stalin từ trần thì xu hướng tìm kiếm sự 
hòa hoàn trong đường lối quốc tế của Liên 
Xô ngày càng rõ nét và sự không ôn (lịnh 
của hàng ngủ lành đạo cấp cao trong Đáng 
và Nhà nước cùng đòi hỏi một sự dàn xếp 
bên ngoài đê giái quyết nhửng vấn dê bên 
trong. Còn nước Cộng hòa nhân dán Trung 
Hoa trong 5 năm sau ngày thành lập vẫn 
chưa thực sự ra khỏi tình hình thòi chiến:
1. phải tiếp tục truy quét tàn quân Quốc 
dán đảng và luôn để phòng sự phán công 
từ Đài Loan có Mỹ giúp sức; 2. tham gia 
trực tiếp cuộc chiến tranh Triều Tiên 
chống Mỹ; 3. viện trợ cuộc kháng chiến của 
nhân dân Việt Nam chống Pháp. Do vậy, 
Trung Quốc cần tạo dựng một môi trường 
hòa bình trong khu vực để có điểu kiện 
phục hối và xây dựng đất nước sau nhiều 
năm chiến tranh. Hơn thế nữa, lần đầu
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tiên tham dự một hội nghị quốc tê. Cộng 
hòa nhân dân Trung Hoa thấy đây là cơ 
hội (tế nâng cao vị thế quôc tế trong việc 
giải quyết các vấn để khu vực Víỉ thê giỏi, 
tranh thu sự còng nhận ngoại giao cùa các 
nước tư hân và báo vệ an ninh ó phía nam. 
Cho nên. mặc dầu Trương đoàn Việt Nam 
ngay từ bài phát biếu đáu tiỏìì (là dật vấn 
để vế quyến đại diện hộp pháp cùa các lực 
lượng kháng chiến ớ Lào và ( -ampuchia thỉ 
các nước lớn dà thòa thuận trong việc mời 
đoàn dại biểu cùa 2 chính phũ Viénehản và 
Phnom Penh theo Pháp cũng nhơ mòi đại 
hiếu chính quyền bù nhìn Bao Đại tham dự 
Hội nghị. Và Trung Quốc cùnịí dà tiên 
hanh nhiêu cuộc tiêp xúc vỏi các đoàn đó 
kèm theo lời hứa hẹn côn ị? nhận ngoại giao 
với chinh phủ Viencrhan và Phnom Penh 
(tối lây việc không có căn cư quân sự niíổc 
ngoài o Đông Dương.

Về phía dối phương, tình trnnịí sa lầy 
trẽn ehicM! trường buộc chinh phu Pháp 
phai tìm cách rút lui tronịĩ chinh (lự. Sự 
tính toiUì dó dược Anh un*’ hộ vì không 
nuiốn anh hướng cách mạng lan rộng sang 
v.ixv thuộc (lịa CUÍÌ mình. M ỹ  vửn muốn 

Pháp dây mạnh chiến tranh đê giành ưu 
thô, vừa muốn thay thế Pháp trôn địa bàn 
chiến lược này nhưng lại chưa thực san 
sàng vì lo ngại xảy ra một Triều Tiên thử 
hai. Trong bối cánh đó, cuộc dính chiến ơ 
Triều Tiên là bước đi đầu tiên cùa sự hòa 
hoàn Ịíiửiì các nước lớn và (lược coi như một 
khuôn mẫu đê giãi quyèt vấn dế chiến 
tranh Đỏng Dương. Trẽn tinh thán như 
vậy. hân Hiệp định dà quy định giỏi tuyến 
quân sự tạm thời là vì tuyến 17 và thời 
gian chuẩn bị tỏng tuyên cử là 2 năm, 
không ('túng như nhừng điều (là bàn l>ạe tại 
Liều Ch nu.

Vế phía ta, khi trà lời phỏng vấn của 
báo Expressen (11.1953), Chủ tịch Hồ Chí 
Minh lưu ý rằn" "việc thương lượng (lình 
chiến chú yếu ln một việc giữa Chính phủ 
VNDCCH với Chính phu Pháp” |3|. còn 
nếu có nước trung lạp nào muôn xúc tiến 
việc thương lượng thi sẽ được hoan 
nghênh. Nhưng khi đố. van đế Đỏnjr 
Dương dà trờ thành mỏi quan tâm quốc tỏ 
thi không cỏn \ì\ vãn cỉể cỏ thê giãi quyòt 
song phương giữa Việt Nam và Pháp. Đoàn 
đại biếu ta lan đáu tièn tham gia Iiìột hội 
nghị quốc tê lớn, do điều kiện chiến tranh 
nên chưa thực sự hat kịp những biên động 
đav phức tạp trôn thê giới củng như ch lí; ì 
thày hết V (lồ cún các nước lỏn. kê cn các 

nước đồng minh XHCN. Tuy vậy, vế cơ 

ban, Đáng ta cỉn tính đến xu Iníỏnií chung 
cúa thế giới nên để ra 3 nguyên tác cho 
cuộc đàm phán, trong đó, "Đật vấn tlể 
Đông Diííing vào trong vấn (té báo vệ hỏa 
bình và (lãn chú thế girìi đậng ựiíii quyết 
một cách thích đáng" |h  tr. 185- 18(ìị và 
kiên tri p ử  vừng tinh nguyên lac kốt họp 

vôi sụ linh (lông đúng múc. ran c:ữ vào lực 
lượng so sánh giửa ta và dịch. Có thế tháy 
ở đây chú trương sách lược “Hòa đô tiến” 
được vận dụng trong hối cành mới ờ ĩììửc (tộ 
cao hơn năm 1946 để tù đỏ tiếp tục cuộc 
đấu tranh (tánh thang từng bước, đánh (tỏ 
từng bộ phận, t iế n  lên giành tháng lợi 

hoàn toàn.

Từ những (tiêm trẽn, cỏ the ilìiVv riìUịi 

Hiệp định (ỉonève là sán phâni ciia một 
quá t r ìn h  vừa dâu tranh, vừa nhân nhượng 
giừa các bên tham ịíia cuộc đàm phán. Nỏ 
phán ỉUìh tương quan lực lượng trẽn chiến 
trường giữa ta và Pháp, đồng thời chịu tác 
dộng c h u n g  cùn tình hình thế g iớ i. Đoàn

_________________________________________ 17.
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đại biểu mồi nước đều cô giành cho mình 
được phần có lợi nhất song vần không thê 
vượt ra khỏi khả năng thực tế và không 
thê không cân nhắc đến ý đồ cúa các bạn 
đồng minh cùng như của đôi phương. Trên 
nguyên tắc chung là có sự bình đẳng giữa 
các đoàn đại biểu, song củng không thế 
phù nhận một thực tế về mối quan hệ giữa 
nước lớn và nước nhỏ trong lịch sử quan hệ 
quốc tế.

Mặc dầu còn có mong muôn đạt được 
những điểu có lợi hơn nhưng nhìn từ các 
khía cạnh, có thê thấy rằng trong bối cảnh 
lịch sử khi đó, Hiệp định Genève là một 
thăng lợi về chính trị và ngoại giao tương

ứng với những thắng lợi quân sự. Đồng 
thời, Hội nghị cũng đê lại nhiều kinh 
nghiệm đấu tranh ngoại giao mà sau này 
được vận dụng thành công trong cuộc hòa 
đàm song phương Việt Mỹ ỏ Paris. Tuy 
ràng tình hình thê giới và các yếu tô quốc 
tê đã có tác động mạnh mè vào tiên trình 
Hội nghị Genève song vì tính chất chính 
nghĩa của cuộc kháng chiến, đường lối 
đúng đắn của Đảng và Chính phù ta và 
thăng lợi thực tế trên chiến trường, Hiệp 
định Genève chính là một thành công lớn 
của cuộc kháng chiến chống Pháp, mỏ ra 
một thời ký mới trong cuộc dấu tranh giải 
phóng dân tộc.
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The 50 A nniversary of Signing the Genève Agreement on Indochina (1954 -2004)

INTERNATIONAL FACTORS AT GENÈVE CONFERENCE

Prof. Vu Duong Ninh

College o f  S o c ia l Sciences an d H u m a n it ie s  - V N U

The article comprises three parts as follows:

1. Analyzing the significance of the Genève Agreenment 1954 on Indochina as compared 
with the Preliminary Agreement on 6,h March 1946: France and the international 
community recognized Vietnam's independence, sovereignty and territorial integrity; the 
French troops regrouped south of the 17lh parallel and then completely withdrew from 
Indochina; the Agreement also served as a legal foundation for the struggle in the next 
period.
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2. Analyzing the international factors affecting the Genève conference and the 
perspectives of major powers of the two blocs in the Cold War. The involvement of the major 
powers influenced the convening and attendance of the conference as well as its process and 
resolutions.

3. Analyzing the accomplishments as well as the limits of the Genève Conference, and 
thereby explaining the influence of major powers in the search for compromises.

The article alvSo points out that the just nature as well as the victory of the resistance 
war against the French was the m a in  factors that brought about success to Vietnam 
revolution and ushered in a new stage of the cause for national liberation, independence 
and unification.
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